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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,  

quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 70/2025/QH15; 

 Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 78/2025/QH15; 

 Căn cứ Luật Đo lường số 04/2011/QH13;  

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;  

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo 

lường; 

Căn cứ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

160/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 5 năm 2026, 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 

 

https://www.google.com/search?q=Lu%E1%BA%ADt+T%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+ch%C3%ADnh+quy%E1%BB%81n+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+s%E1%BB%91+72%2F2025%2FQH15&sca_esv=d9dae8ae9ef8ea53&hl=vi&sxsrf=ANbL-n4OjEIXeStxG2qadkYlJuA-ijAYiA%3A1771904910165&source=hp&ei=jh-daYbzB__a1e8P2tykiAg&iflsig=AFdpzrgAAAAAaZ0tnq--qlgpe6o7JwHom-4TirbL_kbQ&ved=2ahUKEwjqztibnPGSAxXHdfUHHQB1FwwQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=lu%E1%BA%ADt+s%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%95i+thay+th%E1%BA%BF+Lu%E1%BA%ADt+T%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+ch%C3%ADnh+quy%E1%BB%81n+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+ng%C3%A0y+19+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2015&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6ImxsdeG6rXQgc-&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfDQa4xU2O_pXnwPZ_DFdi57oA3pzr2Lqoqn7Xpp-9rZAKSdT-m-Aveh-qERPipgou13Qzn2ckeFiQ0foShprCme7EUr74vYnA52tRFuQuDkf007yP0tBQ0TjY9zws03CtXdNOUKDC9hahlTZfV3-EB56r3Hiw1B2uCEyI7N7nraz1Iqb3aoduqtBGQ6JHu29AGJlRTl1euofd4GkOKL0xCqZUZzQ4xiq6sNdoWrt8QwK9o9l381mmH3gAuEFRVRvZI416t7l0nzfX6i6PftRbj7&csui=3
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2026.  

2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau: 

a) Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 b) Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dương về ban hành quy định “Phân công trách nhiệm và 

quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà 

nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 

trên địa bàn thành phố; 

- Sở Tư pháp; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- Báo và PTTH Hải Phòng;  

- Cổng TTĐT thành phố;  

- Công báo thành phố; 

- Lưu: VT, VX, N.T.C.Lai. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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QUY CHẾ  

Phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ) 

 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm 

phối hợp trong quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động phối hợp thực hiện, 

thi hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

Việc phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá. 

2. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Xác định rõ trách 

nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan đầu mối phối hợp và các cơ quan có liên 

quan.  

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, chủ động và trách nhiệm 

giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương, tránh chồng chéo, trùng lắp bảo đảm 

không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ 

chức, cá nhân. 

4. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn 

bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ 

quan liên quan. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết thì báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

5. Đảm bảo phối hợp thường xuyên, kịp thời, chia sẻ thông tin, dữ liệu. 
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Điều 4. Hình thức phối hợp 

1. Trao đổi thông tin bằng văn bản (văn bản giấy, văn bản điện tử) hoặc 

các hình thức khác cho cơ quan liên quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Tổ chức họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn về công tác tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

3. Thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan khác có thẩm quyền để giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 5. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa theo phân công, phân cấp: 

a) Cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng;  

b) Xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương;  

c) Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;  

d) Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;  

đ) Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

e) Quản lý nhà nước về đo lường. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý vi phạm pháp luật, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

4. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

 5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu, sơ 

kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 6. Xây dựng chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 
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a) Căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và 

đề nghị của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành, các tổ chức, cá nhân, Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình, nhiệm vụ, kế 

hoạch công tác 5 năm, kế hoạch hàng năm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt. 

b) Tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

trách nhiệm quản lý đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Tham gia, góp ý nội dung liên quan đến xây dựng chương trình, nhiệm 

vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý khi có yêu 

cầu. 

b) Tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

trách nhiệm quản lý đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

c) Đề xuất kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc phạm 

vi quản lý trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Tham gia, góp ý nội dung liên quan đến xây dựng chương trình, nhiệm 

vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý khi có yêu 

cầu. 

b) Tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

thành phố thuộc trách nhiệm quản lý đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt. 

 4. Trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

Góp ý xây dựng xây dựng chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc lĩnh vực được phân công quản lý khi có yêu cầu. 

Điều 7. Cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 
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a) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc cập nhật thông tin dữ liệu lên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật. 

b) Cập nhật thông tin, dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo 

chức năng quản lý nhà nước đã được phân cấp, phân quyền; cập nhật danh mục 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được viện dẫn 

trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do mình tham mưu xây dựng; 

c) Định kỳ hàng quý trước ngày 25 tháng cuối cùng của quý hoặc đột xuất 

khi có yêu cầu, tổng hợp, cập nhật kết quả kiểm tra lên cơ sở dữ liệu của thành 

phố, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

 2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, hiệp hội, ngành hàng, doanh 

nghiệp, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý cập nhật thông tin, dữ liệu theo quy 

định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

b) Cập nhật thông tin, dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo 

chức năng quản lý nhà nước đã được phân cấp, phân quyền; cập nhật danh mục 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được viện dẫn 

trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do mình tham mưu xây dựng; 

c) Chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông 

tin dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công lên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lượng, chất lượng theo quy định của pháp luật. 

d) Định kỳ hàng quý trước ngày 25 tháng cuối cùng của quý hoặc đột xuất 

khi có yêu cầu, tổng hợp, cập nhật kết quả kiểm tra lên cơ sở dữ liệu của thành 

phố, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

Điều 8.  Xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương 

 1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

 a) Chủ trì, phối hợp các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp xã, các cơ quan, tổ chức, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cá nhân có liên 

quan tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng, thẩm định, ban hành, 

thực hiện đánh giá tác động quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo lĩnh vực được 

phân công quản lý. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tính đầy đủ của hồ sơ trước 

khi thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương.  

 c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất Ủy 

ban nhân dân thành phố chỉ định tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; công bố công khai danh sách 

tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng. 
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2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp 

xã, các cơ quan, tổ chức, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan 

tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng, thẩm định, ban hành, thực 

hiện đánh giá tác động quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo lĩnh vực được phân 

công quản lý. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất Ủy 

ban nhân dân thành phố chỉ định tổ chức chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; công bố công khai danh sách 

tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Góp ý về hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương và dự thảo quyết 

định ban hành quy chuẩn địa phương khi được yêu cầu. 

 Điều 9. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp  

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm, giám định, chứng nhận cho tổ chức thử nghiệm, giám định, 

chứng nhận trên địa bàn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với lĩnh vực 

chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý và lĩnh vực tổng hợp đa ngành thuộc 

trách nhiệm quản lý của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên. 

b) Tham mưu và đề xuất việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức 

thử nghiệm, giám định, chứng nhận theo quy định. 

c) Công bố công khai, cập nhật thông tin về các tổ chức thử nghiệm, giám 

định, chứng nhận đã được cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại và thu hồi Giấy 

chứng nhận thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành tương ứng lên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý và đối 

với đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai bộ 

quản lý ngành, lĩnh vực trở lên và thông báo cho các địa phương khác biết để 

phục vụ công tác quản lý.  

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét ký cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm, giám định, chứng nhận cho tổ chức thử nghiệm, giám định, 

chứng nhận trên địa bàn thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với lĩnh vực 

chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý; phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ trong việc xử lý hồ sơ đối với lĩnh vực tổng hợp đa ngành thuộc trách 

nhiệm quản lý của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên đảm bảo thời hạn 
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giải quyết thủ tục hành chính theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung ý 

kiến chuyên môn thuộc phạm vi quản lý được giao.  

b) Tham mưu và đề xuất việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức 

thử nghiệm, giám định, chứng nhận theo quy định. 

c) Công bố công khai, cập nhật thông tin về các tổ chức thử nghiệm, giám 

định, chứng nhận đã được cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại và thu hồi Giấy 

chứng nhận thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành tương ứng lên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thông báo cho các địa phương 

khác biết để phục vụ công tác quản lý trong trường hợp tổ chức thử nghiệm có 

phòng thử nghiệm, tổ chức giám định, chứng nhận có chi nhánh tại các địa 

phương khác. 

 Điều 10. Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa 

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn áp dụng, tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai và quản lý truy xuất nguồn gốc tại địa 

phương; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để khai thác, cung cấp, tra 

cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc 

gia phục vụ công tác quản lý. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm 

quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa. 

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản 

phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý; 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng, tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai và quản lý truy xuất nguồn gốc trên 

địa bàn thành phố; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khai thác, cung cấp, 

tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

quốc gia phục vụ công tác quản lý. 

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cấp có thẩm quyền 

ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Phối hợp với các sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành tuyên truyền, phổ 

biến, triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa khi có yêu cầu. 

Điều 11. Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm 

quyền ban hành các biện pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; xây dựng và thực hiện chương trình nâng 

cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của 

thành phố. 

b) Tổ chức thực hiện quy định của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân cấp quản lý. 

c) Triển khai ứng dụng mã số, mã vạch trong phạm vi, lĩnh vực được phân 

công quản lý. 

d) Tham mưu trong công tác chỉ định, thu hồi quyết định chỉ định tổ chức 

đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật. 

 đ) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức việc khảo 

sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công; 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức 

thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

nhãn hàng hóa, hộ chiếu số của hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công. 

g) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, triển khai các hoạt 

động Giải thưởng chất lượng quốc gia tại địa phương. 

h) Phối hợp với cơ quan tiêu chuẩn quốc gia để thực hiện các hoạt động 

hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. 

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cấp có thẩm quyền 

ban hành các biện pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện chương trình nâng cao năng suất, chất 

lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của thành phố theo phân 

công. 

b) Tổ chức thực hiện quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

theo phân cấp quản lý. 

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức việc khảo 

sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực quản lý; 

 d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức 

thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

nhãn hàng hóa, hộ chiếu số của hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công. 

 đ) Phối hợp với cơ quan tiêu chuẩn quốc gia để thực hiện các hoạt động 

hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. 
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 3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Tổ chức thực hiện quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn theo phân công, phân cấp. 

 4. Trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

 a) Thực hiện khảo sát, phản ánh, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa lưu thông trên thị trường hoặc trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử.  

 b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa thực hiện cung cấp thông tin, phản ánh, cảnh báo sớm về sản phẩm, hàng 

hóa có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ghi nhãn sai hoặc có 

rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài sản, động vật, thực vật hoặc môi 

trường; tham gia khảo sát độc lập, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

lưu thông trên thị trường hoặc trên nền tảng số phục vụ giao dịch điện tử. 

Điều 12. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường 

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Đề xuất, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật về đo lường, kế hoạch về đo lường. 

b) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về đo lường. 

c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và đầu tư trang 

thiết bị cho công tác quản lý đo lường.. 

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Phối hợp đề xuất, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, kế hoạch về đo lường. 

 b) Phát hiện và kịp thời thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ các 

hành vi gian lận đo lường, tác động vào phương tiện đo hoặc sử dụng phương 

tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật trên địa bàn quản lý. 

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thực hiện việc quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn quản lý theo 

phân cấp. 

 Điều 13. Tổ chức thanh tra; kiểm tra chuyên ngành; giải quyết phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng 

 1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi, lĩnh vực được 

phân công quản lý. 
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b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám 

định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực 

thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra nhà 

nước về đo lường bao gồm chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, lượng của 

hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường  trên địa bàn thành phố. 

 đ) Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiêu 

chuẩn, chất lượng không thuộc trách nhiệm quản lý thì thông báo, hướng dẫn 

chuyển đơn đến các sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành liên quan để giải quyết. 

e) Phối hợp với cơ quan Hải quan xử lý hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm 

vi quản lý khi có yêu cầu. 

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong phạm vi, lĩnh vực được 

phân công quản lý. 

b) Chủ trì, phối hợp thực hiện việc kiểm tra tổ chức thử nghiệm, giám 

định, chứng nhận đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật thuộc phạm 

vi quản lý. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng quản lý ngành, lĩnh vực 

thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý 

d) Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về 

tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý; thông báo 

cho Sở Khoa học và Công nghệ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trường hợp 

nhận được đơn khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa không thuộc trách 

nhiệm quản lý thì thông báo, hướng dẫn chuyển đơn đến các sở quản lý lĩnh vực 

chuyên ngành liên quan để giải quyết. 

3. Thanh tra thành phố 

a) Tổ chức thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật; do yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phục vụ 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc theo yêu cầu của thủ 

trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.  
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b) Thực hiện rà soát, xử lý chồng chéo, trùng lặp đối với kế hoạch kiểm 

tra chuyên ngành hàng năm trên địa bàn thành phố. 

4.  Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Chủ trì thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện 

đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn tại các chợ, trung tâm thương mại, 

điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn. 

b) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra và 

xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

c) Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

theo phân công, phân cấp quản lý. Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa không thuộc thẩm quyền thì thông báo, hướng dẫn 

chuyển đơn đến các sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành để giải quyết. 

d) Tham gia các khóa bồi bưỡng chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng. 

5. Trách nhiệm của Chi cục Hải qua khu vực III 

Phối hợp với các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành xử lý vi phạm trong 

quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

 6. Trách nhiệm của của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

Phối hợp với các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa khi có yêu cầu; 

Điều 14. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, năng lực hoạt 

động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng  sản phẩm, 

hàng hoá 

1.  Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

 a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở quản lý 

chuyên ngành hướng dẫn áp dụng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, 

triển khai và quản lý truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố; khai thác, 

cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. 

2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

 a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông 

tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý cho tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh và tổ chức, cá nhân tiêu dùng. 
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b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng, tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, triển khai và quản lý truy xuất nguồn gốc trên 

địa bàn thành phố; khai thác, cung cấp, tra cứu thông tin trên Cổng thông tin 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà 

nước trên địa bàn thành phố. 

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý. 

 4. Trách nhiệm của của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 

 Tuyên truyền, phổ biến về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc rủi ro gây 

hại của người tiêu dùng 

Điều 15. Tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá 

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin, tham 

mưu tổng hợp, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa của thành 

phố. 

 2. Trách nhiệm của các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành 

Các Sở quản lý lĩnh vực chuyên ngành cung cấp thông tin có liên quan 

đến hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý được phân công, phân cấp gửi Sở Khoa học và 

Công nghệ tổng hợp, thực hiện báo cáo theo quy định. 

3. Trách nhiệm của Chi cục Hải qua khu vực III 

Trao đổi, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu với các Sở quản lý lĩnh vực 

chuyên ngành trong quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

4. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã 

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã thống kê, cập nhật tình hình quản lý, kiểm 

định, sử dụng phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn, cập 

nhật cơ sở dữ liệu về đo lường, báo cáo tổng hợp khi được yêu cầu.  

b) Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn 

quản lý theo quy định của pháp luật.  
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được bố trí trong dự toán ngân sách 

nhà nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành 

và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy 

chế và theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên 

địa bàn thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ 

chức thực hiện Quy chế này. 

3. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Quy chế này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế đó.  

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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